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Danh hiệu Tiền thưởng Ký nhận

1 1700490 Nông Văn An 7.59 3.12 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

2 1700603 Đoàn Văn Cương 6.8 2.59 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

3 1700130 Lương Tiến Đạt 7.14 2.79 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

4 1700621 Đinh Công Định 7.06 2.74 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

5 1700129 Trần Văn Dương 6.69 2.53 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

6 1700087 Nguyễn Khắc Duy 6.74 2.62 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000
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6 1700087 Nguyễn Khắc Duy 6.74 2.62 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

7 1700373 Lê Tuấn Hải 6.55 2.5 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

8 1700648 Hoàng Đình Hảo 7.81 3.21 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

9 1700495 Đồng Mạnh Hùng 6.84 2.59 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

10 1700159 Mai Văn Khang 6.68 2.5 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

11 1700134 Lê Huy Khôi 6.65 2.56 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

12 1700581 Quách Duy Khương 6.81 2.56 Khá Khá Sinh viên khá 50,000

13 1700448 Cứ A Lênh 7.65 3.2 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

14 1700293 Nguyễn Thành Long 7.24 2.79 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

15 1700878 Nguyễn Văn Lương 7.31 2.85 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

16 1700623 Đặng Văn Quang 6.91 2.59 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

17 1700146 Dương Ngọc Sáng 7.56 3.08 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

18 1700143 Lìa Lao Thắng 6.85 2.5 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

19 1700376 Nguyễn Hữu Thịnh 6.89 2.71 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

1,050,000Tổng



1 1600311 Cao Văn Tuấn Anh 6.87 2.67 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

2 1600402 Nguyễn Xuân Việt Anh 6.87 2.76 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

3 1600082 Hạ Mạnh Chính 7.14 2.72 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

4 1600065 Hoàng Mạnh Cường 6.61 2.56 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

5 1600144 Vũ Quốc Điệt 7.06 2.67 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

6 1600293 Phan Huy Dương 6.97 2.65 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

7 1600138 Nguyễn Trường Giang 7.13 2.85 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

8 1600223 Kiều Việt Hà 7.57 3.05 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

9 1600283 Trịnh Thị Mỹ Hạnh 7.57 3.05 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

10 1600282 Nguyễn Văn Hiệp 6.85 2.65 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

11 1600017 Trần Văn Hiếu 6.86 2.72 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

12 1600285 Trương Minh Hiệu 6.73 2.59 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

13 1600393 Nguyễn Đức Hùng 6.66 2.54 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

Lớp 4018CTM

13 1600393 Nguyễn Đức Hùng 6.66 2.54 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

14 1600419 Trần Văn Kiên 7.13 2.88 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

15 1600235 Nguyễn Hoàng Long 6.62 2.52 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

16 1600314 Nguyễn Quang Minh 6.89 2.7 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

17 1600224 Nguyễn Văn Phát 7.5 3.06 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

18 1600004 Phan Văn Phương 7.2 2.8 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

19 1600164 Thái Doãn Quyền 7.23 2.86 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

20 1600220 Trần Mạnh Quyết 7.09 2.8 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

21 1600502 Cấn Văn Sơn 7 2.61 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

22 1600399 Nguyễn Văn Thanh 6.82 2.59 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

23 1600592 Nguyễn Văn Thi 7.41 3.01 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

24 1600519 Nguyễn Đức Thịnh 6.91 2.64 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

25 1600363 Trần Minh Tiến 7.11 2.7 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

26 1600537 Hoàng Đức Toàn 7.33 2.88 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

27 1600603 Trần Đức Toàn 6.91 2.66 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000



28 1600219 Nguyễn Văn Tuân 7.04 2.74 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

29 1600367 Phạm Đình Tuân 7.27 2.78 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

30 1600593 Nguyễn Anh Văn 6.87 2.63 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

31 1600275 Nguyễn Quang Việt 7 2.7 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

32 1600327 Đặng Quang Duy 7.5 3.06 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

1,600,000

1 1401368 Nguyễn Nhân Bách 8.83 3.65 Xuất sắc Xuất sắc
Sinh viên xuất 
sắc

200,000

2 1401305 Nguyễn Thanh Bình 7.32 2.68 Khá Khá Sinh viên khá 50,000

3 1401315 Vũ Văn Cường 7.9 3.22 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

4 1401301 Nghiêm Hoàng Anh Dũng 7.13 2.75 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

5 1401303 Đinh Hữu Được 7.78 3.15 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

6 1401314 Vũ Văn Hiệp 7.98 3.28 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

7 1401297 Nguyễn Xuân Hùng 8.52 3.56 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

Lớp 3818CTM2

Tổng

7 1401297 Nguyễn Xuân Hùng 8.52 3.56 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

8 1401318 Đinh Văn Huy 8.06 3.34 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

9 1401296 Vũ Ngọc Huy 8.18 3.25 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

10 1401306 Hà Văn Minh 8.63 3.55 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

11 1402006 Nguyễn Thành Nam 8.07 3.21 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

12 1401298 Trương Đức Phú 7.83 3.12 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

13 1401496 Nguyễn Văn Sắc 8.82 3.66 Xuất sắc Xuất sắc
Sinh viên xuất 
sắc

200,000

14 1401369 Trần Xuân Sinh 8.56 3.59 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

15 1401366 Ân Văn Thành 8.71 3.59 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

16 1401312 Phạm Tuấn Thành 8.59 3.53 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

17 1401309 Nguyễn Văn Thảo 8.39 3.38 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

18 1401310 Lê Văn Tiến 8.25 3.31 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

19 1401299 Phạm Hữu Trang 8.24 3.34 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

20 1401302 Hoàng Đức Trung 8.42 3.41 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

21 1401313 Trần Quang Tuấn 7.61 2.93 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000



22 1401370 Lê Quang Vinh 8.55 3.55 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

23 1401304 Nguyễn Bá Cao 8.18 3.25 Giỏi Khá Sinh viên khá 50,000

24 1401363 Nguyễn Thành Đạt 8.34 3.43 Giỏi Khá Sinh viên khá 50,000

25 1401317 Nguyễn Kim Trung 8.41 3.46 Giỏi Khá Sinh viên khá 50,000

2,300,000

1 1700880 Ngô Thanh Bình 6.67 2.61 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

50,000

1 1500492 Phùng Bá Chu 7.36 2.99 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

2 1500912 Nguyễn Quang Chung 7.86 3.18 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

3 1500598 Nguyễn Trường Đăng 7.07 2.66 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

4 1500740 Nguyễn Văn Đức 8.04 3.46 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

5 1500333 Nguyễn Văn Dũng 6.97 2.65 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

Tổng

Lớp K4117CTM
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Tổng

5 1500333 Nguyễn Văn Dũng 6.97 2.65 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

6 1502281 Lê Minh Hải 6.82 2.65 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

7 1500154 Nguyễn Văn Hiếu 7.2 3 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

8 1500151 Vương Trọng Hiếu 6.87 2.62 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

9 1500483 Nguyễn Đức Hòa 8 3.32 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

10 1501075 Đỗ Duy Hưng 7.31 2.82 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

11 1500194 Trần Văn Huy 6.82 2.68 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

12 1500576 Lê Thanh Lam 7.39 2.94 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

13 1500481 Nguyễn Bá Lâm 7.18 2.82 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

14 1500795 Trần Văn Ngọc 7.25 2.84 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

15 1500538 Triệu Chiều Nguyên 6.97 2.76 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

16 1500120 Lưu Công Thăng 7.06 2.71 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

17 1500772 An Việt Thắng 7.31 2.85 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

18 1500474 Thái Doãn Thống 7.91 3.29 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

19 1500769
Nguyễn Thị 
Thanh

Trang 8.09 3.37 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000



20 1500534 Dương Quang Trường 7.26 2.75 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

21 1500211 Nguyễn Đắc Tùng 7.14 2.79 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

22 1500177 Quách Mạnh Việt 7.21 2.88 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

1,300,000

1 1701012 Nguyễn Duy Kiên 7.82 3.4 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

100,000

1 1600265 Nguyễn Thanh Bình 7.2 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

2 1600538 Phạm Văn Tài 7.9 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

100,000

1 1600448 Nguyễn Quang Vũ Linh 7.2 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

2 1600449 Nguyễn Văn Nam 8.3 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

Lớp K4118CTM_VB2

Lớp 4014CKT

Lớp 4013CKT

Tổng

Tổng

Tổng

2 1600449 Nguyễn Văn Nam 8.3 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

150,000

1 1500593 Phan Trọng Nghĩa 7.3 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

50,000

1 1400554 Dương Hồng Tuấn Anh 7.92 3.13 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

2 1400439 La Văn Anh 7.81 3.25 Giỏi Khá Sinh viên khá 50,000

3 1400128 Nguyễn Tuấn Anh 7.74 3.16 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

4 1400571 Phạm Quang Cảnh 7.93 3.31 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

5 1400327 Trần Minh Chí 7.46 3 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

6 1400441 Nguyễn Văn Cương 7.5 2.97 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

7 1400438 Nguyễn Mạnh Cường 8.04 3.19 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

8 1400332 Nguyễn Xuân Đại 8 3.16 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

9 1400443 Nguyễn Hữu Dũng 7.37 2.85 Khá Khá Sinh viên khá 50,000

10 1401895 Trần Văn Được 8.48 3.38 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

Tổng

Lớp 3913CK

Lớp 3818-CTM1

Tổng



11 1401329 Nguyễn Hữu Duy 8.38 3.38 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

12 1400437 Nguyễn Trí Giang 7.62 3.06 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

13 1401334 Hoàng Ngọc Hiếu 8.17 3.31 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

14 1400568 Nguyễn Minh Hiếu 8.11 3.28 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

15 1400869 Nguyễn Đức Huấn 7.41 2.94 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

16 1400440 Nguyễn Đắc Hùng 8.25 3.34 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

17 1400436 Đào Văn Huy 8.03 3.19 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

18 1400578 Trần Đăng Huy 7.74 3.22 Giỏi Tốt Sinh viên giỏi 100,000

19 1401331 Dương Đức Huynh 8.56 3.53 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

20 1400135 Nguyễn Đình Kiên 7.38 3 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

21 1400241 Nguyễn Hữu Kỳ 7.98 3.09 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

22 1400333 Hà Huy Lâm 8.14 3.43 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

23 1400445 Nguyễn Vũ Lâm 7.78 3.13 Khá Khá Sinh viên khá 50,000

24 1400871 Chu Văn Mạnh 7.96 3.09 Khá Tốt Sinh viên khá 50,00024 1400871 Chu Văn Mạnh 7.96 3.09 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

25 1400561 Nguyễn Cao Mạnh 7.61 3.08 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

26 1400343 Trần Thành Nam 8.08 3.19 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

27 1400351 Phạm Ánh Ngọc 7.81 3.13 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

28 1400567 Ngô Thế Nguyên 7.02 2.71 Khá Khá Sinh viên khá 50,000

29 1400342 Nguyễn Cao Pha 7.87 3.06 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

30 1402078 Trần Văn Quân 8.06 3.24 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

31 1400354 Nguyễn Văn Quyết 8.11 3.21 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

32 1400566 Nguyễn Văn Sinh 7.95 3.25 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

33 1400870 Bùi Văn Sơn 7.51 3.06 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

34 1400320 Cao Tùng Sơn 7.69 3.03 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

35 1400350 Lê Văn Sơn 7.72 3.19 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

36 1400139 Trần Văn Thái 7.67 3.13 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

37 1400577 Vũ Trí Thắng 7.25 2.8 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

38 1400144 Hoàng Trung Thành 7.94 3.22 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000



39 1400143 Nguyễn Đức Thành 6.7 2.67 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

40 1400344 Nguyễn Văn Thế 7.65 3 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

41 1400321 Hà Quang Thiện 8.26 3.38 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

42 1400576 Vũ Tiến Thịnh 7.96 3.31 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

43 1401330 Nguyễn Văn Thuần 7.43 2.84 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

44 1400569 Nguyễn Văn Tiến 8.53 3.46 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

45 1400145 Tạ Đức Tiến 8.49 3.44 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

46 1400570 Đặng Quang Tình 7.98 3.09 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

47 1400146 Lê Văn Tốt 8.02 3.09 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

48 1400329 Phạm Tuấn Trọng 7.28 2.92 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

49 1400330 Nguyễn Quang Trường 7.67 3.09 Khá Khá Sinh viên khá 50,000

50 1400148 Nguyễn Anh Tuấn 7.38 2.76 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

51 1401335 Lưu Nhật Tùng 7.78 3.12 Khá Xuất sắc Sinh viên khá 50,000

52 1401333 Nguyễn Văn Vinh 8.5 3.47 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,00052 1401333 Nguyễn Văn Vinh 8.5 3.47 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

53 1400150 Lương Quang Vũ 8.37 3.34 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

3,600,000

1 1500053 Nguyễn Văn Thuy 7.33 2.69 Khá Tốt Sinh viên khá 50,000

2 1500003 Kiều Văn Trường 8.24 3.41 Giỏi Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

150,000

10,450,000

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

TỔNG CỘNG :

GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tổng
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PHÒNG ĐT,KHCN&HTQT

An Hồng SơnNguyễn Ngọc Thủy

Bằng chữ: Mười triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng






